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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông  

năm học 2024-2025 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT về 

việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 

17/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban 

hành Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2020/QĐ-

UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quảng Ninh; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ 

thông được hợp nhất tại văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào 

lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025;  

Căn cứ Hướng dẫn số 970/SGDĐT-GDPT ngày 31/3/2024 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở, lớp 10 

trung học phổ thông năm học 2024-2025; 

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-SGDĐT ngày 21/5/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm 

học 2024-2025; 

Căn cứ các Tờ trình đề nghị xét tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông 

năm học 2024-2025: Tờ trình số 241/TTr-THPTĐH ngày 27/5/2024 của Trường 

THPT Đầm Hà; Tờ trình số 115/TTr-PTTHĐHC ngày 27/5/2024 của Trường THCS 

và THPT Đường Hoa Cương; Tờ trình số 120/TTr-HĐTS ngày 27/5/2024 của Trường 

PTDT nội trú THCS và THPT Tiên Yên; Tờ trình số 100/TTr-HĐTS ngày 28/5/2024 
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của Trường THPT Lê Quý Đôn; Tờ trình số 85/TTr-THPTHHT ngày 28/5/2024 và 

89/TTr-THPTHHT ngày 29/5/2024 của Trường THPT Hoàng Hoa Thám; Tờ trình số 

76/TTr-HĐTS ngày 29/5/2024 của Trường THPT Đông Thành; Tờ trình số 111/TTr-

THPT ngày 03/6/2024 của Trường THPT Uông Bí; Tờ trình số 139/TTr-THPTLC 

ngày 04/6/2024 của Trường THPT Lê Chân; Tờ trình số 107/TTr-THPTNQ ngày 

05/6/2024 của Trường THPT Ngô Quyền; Tờ trình số 10/TTr-THPT ngày 05/6/2024 

của Trường THPT Minh Hà; Tờ trình số 109/TTr-THPTCP ngày 06/6/2024 của 

Trường THPT Cẩm Phả; Tờ trình số  06/TTr-THPTHB ngày 06/6/2024 của Trường 

THPT Hoành Bồ; 

Căn cứ Biên bản xét tuyển thẳng học sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 

của Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh năm học 2024-2025 ngày 06/6/2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục phổ thông. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách 18 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 trung 

học phổ thông năm học 2024-2025 thuộc diện học sinh đạt giải cấp quốc gia về văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 

(Danh sách chi tiết kèm theo Quyết định) 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày kí. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc Sở, Hiệu trưởng các trường có cấp trung 

học phổ thông liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các Phòng GDĐT; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, GDPT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuý 
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DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày       /6/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo ) 

 

STT Họ và tên 
Mã định 

danh 
Ngày sinh Nơi sinh Thường trú 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Học sinh trường Trường trúng tuyển 

Diện tuyển 

thẳng 

1 LỶ VĂN HỌP 022209001315 26/06/2009 Quảng Ninh 
Thôn 3, xã Quảng Thịnh,  

huyện Hải Hà 
Nam Kinh 

PTDT nội trú 

THCS Hải Hà 

PTDT nội trú THCS 

và THPT Tiên Yên 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

2 PHẠM HUY PHONG 022209003002 16/01/2009 Quảng Ninh 
Thôn 5, xã Quảng Long, 

huyện Hải Hà 
Nam Kinh 

THCS và THPT  

Đường Hoa Cương 

THCS và THPT 

Đường Hoa Cương 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

3 NGUYỄN THÀNH KIÊN 022209006516 25/01/2009 Quảng Ninh 
Thôn 6, xã Quảng Long, 

huyện Hải Hà 
Nam Kinh 

THCS và THPT  

Đường Hoa Cương 

THCS và THPT 

Đường Hoa Cương 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

4 PHẠM THỊ UYÊN 022309004904 08/07/2009 Quảng Ninh 
Thôn 4, xã Quảng Thịnh, 

huyện Hải Hà 
Nữ Kinh 

TH và THCS  

Quảng Thịnh  

THCS và THPT 

Đường Hoa Cương 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

5 NGUYỄN ĐỨC ANH 034209007172 12/12/2009 Thái Bình 
Phường Cẩm Thủy, 

thành phố Cẩm Phả 
Nam Kinh THCS Chu Văn An THPT Cẩm Phả 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

6 ĐINH LÊ TRÀ MY 022309000847 11/06/2009 Quảng Ninh 
Phố Lê Lương, thị trấn 

Đầm Hà, huyện Đầm Hà 
Nữ Kinh 

THCS thị trấn 

Đầm Hà 
THPT Đầm Hà 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

7 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 052309007578 18/09/2009 Bình Định 

Khu Lâm Sinh 2, 

phường Minh Thành,  

thị xã Quảng Yên 

Nữ Kinh THCS Minh Thành THPT Đông Thành 
HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

8 NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG 022209000699 03/02/2009 Quảng Ninh 
Thôn 3, xã Sông Khoai,  

thị xã Quảng Yên 
Nam Kinh THCS Sông Khoai THPT Đông Thành 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

9 ĐẶNG THÙY DƯƠNG 001309030674 01/02/2009 Quảng Ninh 
Khu 1, phường Đại Yên, 

thành phố Hạ Long 
Nữ Kinh THCS Đại Yên THPT Đông Thành 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

10 HOÀNG TIẾN ANH 022209002243 28/03/2009 Quảng Ninh 

Thôn Lâm Xá 1,  

xã Hồng Thái Tây,  

thị xã Đông Triều 

Nam Kinh 
THCS Hồng Thái 

Tây 

THPT Hoàng Hoa 

Thám 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 
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STT Họ và tên 
Mã định 

danh 
Ngày sinh Nơi sinh Thường trú 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Học sinh trường Trường trúng tuyển 

Diện tuyển 

thẳng 

11 NGUYỄN THÙY DUNG 022309011823 15/03/2009 Quảng Ninh 

Thôn Lâm Xá 1,  

xã Hồng Thái Tây,  

thị xã Đông Triều 

Nữ Kinh 
THCS Hồng Thái 

Tây 

THPT Hoàng Hoa 

Thám 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

12 NGUYỄN NHƯ NAM 022209007664 07/05/2009 Quảng Ninh 
Khu 6, phường Hà Khẩu, 

thành phố Hạ Long 
Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi THPT Hoành Bồ 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

13 CAO HOÀNG VƯƠNG 064209009770 15/02/2009 Quảng Ninh 

Khu Bình Lục Thượng, 

phường Hồng Phong,  

thị xã Đông Triều 

Nam Kinh 
THCS Lê Hồng 

Phong 
THPT Lê Chân 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

14 PHẠM NGỌC MAI 022309002203 22/12/2009 Quảng Ninh 

Khu Hồng Thạch A, 

phường Cẩm Thạch,  

thành phố Cẩm Phả 

Nữ Kinh THCS Thống Nhất THPT Lê Quý Đôn 
HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

15 TRẦN MẠNH LUÂN 022209009656 24/05/2009 Quảng Ninh 
Thôn 4, xã Tiền Phong, 

thị xã Quảng Yên 
Nam Kinh THCS Liên Hòa THPT Minh Hà 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

16 LÊ THỊ HÀ VI 022309004923 19/08/2009 Quảng Ninh 
Khu 7, phường Nam 

Hòa, thị xã Quảng Yên 
Nữ Kinh THCS Nam Hòa THPT Minh Hà 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

17 TẠ QUÝ AN 022209011671 17/03/2009 Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh,  

thành phố Hạ Long 
Nam Kinh 

TH, THCS và 

THPT Văn Lang 
THPT Ngô Quyền 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

18 NGUYỄN THU SƯƠNG 022309006396 20/07/2009 Quảng Ninh 
Phường Quang Trung, 

thành phố Uông Bí 
Nữ Kinh 

THCS Trần Quốc 

Toản 
THPT Uông Bí 

HS đạt giải QG  

VH, VN, TDTT 

 

Danh sách này gồm 18 học sinh./. 
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